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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2018-2 lớp 1 

Thi: Đầu tư 

Thi: Kinh tế phát triển 

Thi: Kinh tế quốc tế 

Dương Văn Bạo 

Nguyễn Văn Sơn 

Dương Văn Bạo 

08h00 sáng T7 

09h30 sáng T7 

14h00 chiều T7 

209 A6  

2.  QLKT 2018-2 lớp 2 

Thi: Đầu tư 

Thi: Kinh tế phát triển 

Thi: Kinh tế quốc tế 

Dương Văn Bạo 

Nguyễn Văn Sơn 

Dương Văn Bạo 

08h00 sáng T7 

09h30 sáng T7 

14h00 chiều T7 

209 A6  

3.  QLKT 2019-1 lớp 1 Kinh tế học Nguyễn Hồng Vân Chiều T7 302 A6  

4.  
TĐH 2018-2 

TĐH 2019-1 

Các bộ biến đổi công suất bán dẫn 

Phương pháp NCKH 

Đặng Hồng Hải 

Đỗ Tất Mạnh 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

802 A6 

202 A6 
 

5.  

CNTT 2018-2 

CNTT 2019-1 

CNTT 2019-2 

Điện toán đám mây 

Kỹ thuật học sâu và ứng dụng 

Trần Đăng Hoan 

Nguyễn Hữu Tuân 

Sáng T7 

Cả ngày CN 
204 A6  

6.  
QLHH 2018-2 

QLHH 2019-1 

 

Thi: Công nghệ hàng hải 

 

 

Phạm Kỳ Quang 

 

 

08h00 sáng T7 209 A6  

7.  
QLHH 2019-1 

QLHH 2019-2 

Thi: Bảo hiểm hàng hải và khiếu nại 

HH 

Nguyễn Kim Phương 09h30 sáng T7 
209 A6  

8.  QLHH 2018-2 
Thi: Khoa học quản lý và quản lý 

hàng hải 

Nguyễn Cảnh Sơn 14h00 chiều T7 
209 A6  
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QLHH 2019-1 

QLHH 2019-2 

Thi: Thương vụ vận tải biển  

Đinh Xuân Mạnh 

 

15h30 chiều T7 

9.  

TCQLVT  2018-2 

TCQLVT  2019-1 

TCQLVT  2019-2 

Kế toán quản trị 

 

Đỗ Thị Mai Thơm 

 

Cả ngày T7 303 A6  

10.  

TCQLVT  2018-1 

TCQLVT  2018-2 

TCQLVT  2019-1 

Thi: Giao nhận hàng hóa quốc tế 

 

Dương Văn Bạo 

 

14h00 chiều CN 209 A6  

11.  

KTXD 2018-2 

KTXD 2019-1 

KTXD 2019-2 

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật CT Nguyễn Thị H. Hạnh Cả ngày CN 208 A6  

12.  
BĐATHH 2018-1 

BĐATHH 2018-2 

Thi: Hải dương học 

Thi: Lý thuyết độ tin cậy hàng hải 

Thi: Hải đồ điện tử và các TBHHHĐ 

Thi: Các thiết bị dẫn đường hiện đại 

BĐATHH 

Phạm Kỳ Quang 

Phạm Kỳ Quang 

Nguyễn Thái Dương 

Nguyễn Thái Dương 

08h00 sáng T7 

09h30 sáng T7 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 

209 A6  

13.  KTĐT  2019-2 Hệ thống thông tin hàng hải Trần Xuân Việt Cả ngày T7, CN 802 A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Đỗ Tất Mạnh – T7, Trần Minh Tuấn – CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng        

                

                           (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký) 

 

                      Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

         


